
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 73DCKT27
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 19 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 73DCKT22248 Bùi Thị Ngọc Anh 27/04/2004 6 0 6.6 C+ 7.5 B 7.2 B 6.7 C+ 6.4 C+ 6.2 C+

2 73DCKT22168 Kiều Thị Vân Anh 30/11/2004 6 0 4.0 D 6.7 C+ 9.1 A 5.5 C 4.0 D 6.9 C+

3 73DCKT23511 Nguyễn Kì Anh 12/4/2004 6 0 6.4 C+ 7.8 B 7.3 B 6.7 C+ 7.0 B 6.0 C+

4 73DCKT23901 Nguyễn Quỳnh Anh 2/2/2004 6 1 4.9 D 3.7 F 7.5 B 7.0 B 4.6 D 7.0 B

5 73DCKT22262 Nguyễn Thị Kim Anh 4/8/2004 6 1 3.5 F 4.1 D 0.0 F 6.7 C+ 0.0 F 5.1 D+

6 73DCKT22235 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/11/2004 6 0 6.4 C+ 6.6 C+ 7.4 B 7.9 B 6.7 C+ 8.0 B+

7 73DCKT22388 Phạm Lê Phương Anh 19/11/2004 6 0 5.5 C 7.3 B 7.1 B 6.7 C+ 7.9 B 6.1 C+

8 73DCKT22310 Vũ Thị Vân Anh 7/3/2004 6 0 7.8 B 8.5 A 9.3 A 7.5 B 8.5 A 9.3 A

9 73DCKT22192 Đặng Thị Ánh 15/11/2004 6 0 4.0 D 6.4 C+ 6.0 C+ 7.3 B 6.1 C+ 5.7 C

10 73DCKT22193 Nguyễn Ngọc Ánh 1/8/2004 6 1 5.4 D+ 4.8 D 8.5 A 3.6 F 7.3 B 6.6 C+

11 73DCKT22429 Nguyễn Thị Hồng Ánh 29/12/2004 6 0 7.4 B 4.9 D 7.6 B 6.7 C+ 6.4 C+ 6.7 C+

12 73DCKT23335 Hoàng Văn Cần 24/02/2004 6 0 5.7 C 5.7 C 7.0 B 4.6 D 6.7 C+ 7.2 B

13 73DCKT22373 Nguyễn Thị Kim Chi 27/04/2004 6 0 7.0 B 4.3 D 6.9 C+ 4.1 D 5.5 C 6.9 C+

14 73DCKT22214 Vũ Ngọc Diệp 1/9/2004 6 0 8.5 A 9.4 A 7.9 B 6.6 C+ 6.7 C+ 7.6 B

15 73DCKT23125 Trần Mỹ Duyên 28/10/2003 6 1 3.1 F 8.5 A 7.5 B 7.0 B 6.1 C+ 7.7 B

16 73DCKT22121 Nguyễn Thị Quỳnh Dương 10/4/2003 6 0 6.3 C+ 8.2 B+ 7.0 B 6.6 C+ 7.6 B 6.6 C+

17 72DCDT20046 Nguyễn Tiến Đạt 16/04/2003 6 1 0.0 F 7.8 B 6.9 C+ 9.4 A 3.7 F 8.6 A

18 73DCKT22198 Phạm Ngọc Điệp 14/09/2004 6 2 4.6 D 3.2 F 6.0 C+ 4.8 D 2.5 F 5.7 C

19 73DCKT22244 Bùi Thị Hà 10/12/2004 6 0 6.0 C+ 4.8 D 7.8 B 7.3 B 5.5 C 7.3 B

20 73DCKT22536 Chu Thị Hằng 23/07/2004 6 0 5.2 D+ 4.3 D 9.1 A 9.1 A 6.4 C+ 7.9 B

21 73DCKT22183 Cát Thúy Hiền 9/1/2004 6 0 5.8 C 7.2 B 7.6 B 7.5 B 6.1 C+ 8.7 A

22 73DCKT22225 Phan Thị Thu Hiền 5/6/2004 6 0 8.1 B+ 7.3 B 7.5 B 6.0 C+ 5.2 D+ 6.6 C+

23 73DCKT23557 Nguyễn Thị Thanh Hoài 30/09/2004 6 1 3.4 F 6.7 C+ 7.6 B 6.9 C+ 6.7 C+ 6.1 C+

24 73DCKT22411 Hoàng Thị Khánh Huyền 7/8/2003 6 0 6.1 C+ 6.7 C+ 7.9 B 5.4 D+ 5.5 C 6.6 C+

25 73DCKT22297 Phí Thị Thu Huyền 4/5/2004 6 0 7.6 B 6.4 C+ 7.8 B 6.9 C+ 8.2 B+ 8.0 B+

26 72DCOT20073 Nguyễn Việt Hưng 4/3/2003 2 0 6.3 C+ 5.8 C

27 73DCKT22170 Nguyễn Thị Hương 22/12/2004 6 0 6.1 C+ 5.4 D+ 5.6 C 5.7 C 4.0 D 6.3 C+

28 73DCKT22465 Tạ Thu Hương 30/05/2004 6 0 5.8 C 6.6 C+ 9.4 A 5.1 D+ 6.1 C+ 6.5 C+

29 73DCTT22231 Nguyễn Khánh Linh 15/01/2004 6 0 5.8 C 7.0 B 7.9 B 7.3 B 6.7 C+ 6.0 C+
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30 73DCKT22281 Nguyễn Thị Linh 2/2/2004 6 0 5.1 D+ 4.6 D 6.1 C+ 7.3 B 4.0 D 6.5 C+

31 73DCKT23397 PhạM KiềU Linh 21/10/2004 6 0 6.4 C+ 5.6 C 9.4 A 6.7 C+ 6.7 C+ 7.1 B

32 73DCKT22318 Trần Huyền Linh 3/12/2004 6 1 3.6 F 8.8 A 8.4 B+ 8.8 A 6.7 C+ 7.8 B

33 73DCKT22471 Đinh Thị Loan 30/07/2004 6 0 6.7 C+ 7.3 B 8.0 B+ 6.5 C+ 4.6 D 7.1 B

34 73DCKT22232 Lê Phương Ly 3/6/2004 6 0 6.4 C+ 7.0 B 8.7 A 6.7 C+ 7.0 B 7.8 B

35 73DCKT22242 Đào Thị Quỳnh Mai 24/01/2004 6 0 5.6 C 6.1 C+ 5.8 C 7.1 B 4.6 D 5.6 C

36 73DCKT23234 Đỗ Thị Mai 20/10/2004 6 0 7.8 B 6.4 C+ 8.4 B+ 6.1 C+ 8.2 B+ 6.9 C+

37 73DCKT22389 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11/10/2004 6 1 5.1 D+ 4.1 D 6.4 C+ 6.8 C+ 3.4 F 5.7 C

38 73DCKT22444 Trần Thị Trà My 10/8/2004 6 0 7.9 B 8.8 A 7.9 B 8.2 B+ 8.2 B+ 6.8 C+

39 73DCKT22139 Nguyễn Quỳnh Nga 7/11/2004 6 0 7.0 B 7.3 B 9.4 A 6.9 C+ 7.2 B 8.0 B+

40 73DCKT22325 Nguyễn Thị Minh Ngân 7/7/2004 6 0 6.1 C+ 5.6 C 9.7 A 7.1 B 7.6 B 8.3 B+

41 73DCKT22255 Trần Thị Thanh Ngọc 28/08/2004 6 0 6.1 C+ 7.6 B 9.0 A 6.6 C+ 8.2 B+ 7.7 B

42 73DCQM22227 Đào Yến Nhi 21/08/2004 6 1 3.8 F 6.6 C+ 7.5 B 5.2 D+ 5.5 C 5.9 C

43 73DCKT22322 Nguyễn Hà Nhi 28/12/2004 6 0 5.1 D+ 4.3 D 7.0 B 4.6 D 4.6 D 6.4 C+

44 73DCKT22404 Nguyễn Thị Nhung 29/08/2004 6 1 5.4 D+ 5.5 C 3.7 F 5.5 C 4.3 D 5.5 C

45 73DCKT22196 Bùi Thị Oanh 18/06/2004 6 2 3.0 F 4.6 D 8.2 B+ 7.5 B 3.7 F 6.0 C+

46 73DCKT23102 Bùi Hoàng Phúc 29/09/2003 6 0 5.5 C 5.2 D+ 8.4 B+ 5.5 C 8.5 A 8.0 B+

47 73DCKT23385 Nguyễn Thu Phương 2/11/2004 6 0 7.3 B 5.7 C 7.9 B 6.8 C+ 7.6 B 8.6 A

48 73DCKT22285 Lưu Thị Quỳnh 9/2/2004 6 1 4.8 D 5.2 D+ 5.8 C 7.3 B 3.7 F 6.2 C+

49 73DCKT23565 Lê Thị Thùy Sang 16/01/2004 6 0 7.0 B 4.3 D 9.7 A 7.6 B 6.7 C+ 8.7 A

50 73DCKT23512 Lê Phương Thanh 10/5/2004 6 0 7.0 B 6.4 C+ 8.4 B+ 8.2 B+ 4.0 D 6.5 C+

51 73DCKT23398 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/12/2004 6 0 8.5 A 9.4 A 9.7 A 9.1 A 9.4 A 9.0 A

52 73DCKT22430 Vũ Thị Thảo 25/03/2004 6 0 4.9 D 4.3 D 8.5 A 6.7 C+ 5.2 D+ 5.9 C

53 73DCKT23218 Nguyễn Ngọc Thu 18/12/2004 6 0 5.5 C 8.8 A 8.0 B+ 6.4 C+ 7.0 B 7.3 B

54 73DCKT22288 Lưu Thị Thanh Thúy 4/10/2004 6 1 6.1 C+ 6.4 C+ 8.2 B+ 4.8 D 2.5 F 6.3 C+

55 73DCKT23314 Phạm Anh Thư 20/07/2004 6 0 8.8 A 9.1 A 10.0 A 8.8 A 7.3 B 9.0 A

56 73DCKT22226 Nguyễn Thị Thu Trà 6/12/2004 6 0 9.4 A 9.6 A 9.6 A 7.3 B 8.8 A 8.5 A

57 73DCKT22256 Hoàng Mai Trang 11/4/2004 6 0 7.3 B 7.9 B 9.6 A 7.6 B 7.3 B 7.7 B

58 73DCKT22157 Ngô Thị Thùy Trang 16/08/2004 6 1 6.0 C+ 5.8 C 6.8 C+ 3.8 F 5.1 D+ 6.4 C+

59 73DCKT23474 Nguyễn Thị Trang 20/02/2004 6 0 7.6 B 8.7 A 8.3 B+ 6.7 C+ 6.9 C+ 7.5 B

60 73DCKT22158 Nguyễn Thị Linh Trang 25/02/2004 6 1 0.0 F 4.3 D 4.7 D 6.1 C+ 4.5 D 3.1 F
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61 73DCKT22533 Trịnh Thu Trang 10/12/2004 6 0 5.3 D+ 7.9 B 7.2 B 6.6 C+ 7.6 B 7.7 B

62 73DCKT23480 Nguyễn Thanh Trúc 20/01/2004 6 1 0.0 F 4.3 D 5.8 C 3.0 F 5.1 D+ 6.6 C+

63 73DCKT22143 Trần Thị Ánh Vân 27/10/2004 6 0 7.0 B 8.8 A 8.4 B+ 8.1 B+ 6.1 C+ 7.6 B

64 73DCKT22423 Nguyễn Hải Yến 6/6/2004 6 0 8.8 A 5.8 C 9.1 A 7.6 B 5.2 D+ 8.3 B+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


